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MÔN THI : FIN 403 (SC) Học kì: Hè

Thời gian : 09h30 - 24/07/2025   -   Phòng thi 307/1  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27212128619 Nguyễn Trường An FIN 403 SC K27QTH NỢ HP

2 26203122892 Nguyễn Vũ Quỳnh Anh FIN 403 SC K27HP-QTH

3 26212122037 Vũ Tạ Tuấn Anh FIN 403 SC K26QTH

4 27202129437 Trần Thị Thúy Anh FIN 403 SC K27QTH

5 26212136091 Quảng Trọng Bảo FIN 403 SC K26QTH

6 26212434072 Lê Trịnh Trung Bảo FIN 403 SC K27PSU-QNH

7 26212135744 Nguyễn Đức Đạt FIN 403 SC K26QTH NỢ HP

8 28214352869 Phùng Đạt FIN 403 SC K28QTH

9 26212120792 Phạm Khắc Đông FIN 403 SC K26QTH

10 28211149040 Lê Quang Đức FIN 403 SC K28QTH

11 28214141095 Trương Nguyên Duy FIN 403 SC K28QTH

12 27212101491 Lê Nguyên Bảo Duyên FIN 403 SC K27QTH

13 28204303503 Đặng Trần Mỹ Duyên FIN 403 SC K28QTH

14 28209350804 Lê Thị Hồng Giang FIN 403 SC K28QTH

15 28214306586 Ngô Lý Hoàng Giáp FIN 403 SC K28QTH

16 28214344699 Trần Văn Hậu FIN 403 SC K28QTH

17 28204301208 Dương Thị Mỹ Hiền FIN 403 SC K28QTH

18 26212125144 Lê Xuân Hòa FIN 403 SC K27QTH

19 28204306157 Phan Thị Hồng FIN 403 SC K28QTH

20 27202139302 Nguyễn Thị Thanh Huyền FIN 403 SC K27QTH

21 27202139410 Huỳnh Thanh Huyền FIN 403 SC K27QTH

22 28204841455 Lê Mỹ Huyền FIN 403 SC K28PSU-QNH

23 26212133075 Võ Nhất Khang FIN 403 SC K26QTH NỢ HP
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MÔN THI : FIN 403 (SC) Học kì: Hè

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

MÔN: Tài Chính Chứng Khoán * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 09h30 - 24/07/2025   -   Phòng thi 307/2  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28212343555 Ngô Nguyễn Hoàng Khang FIN 403 SC K28QTH

2 27202122152 Phạm Kim Khánh FIN 403 SC K27QTH

3 27202142449 Đặng Thị Hồng Khánh FIN 403 SC K27HP-QTH

4 26212135921 Lê Văn Khôi FIN 403 SC K26HP-QTH NỢ HP

5 28214300904 Trương Hiếu Kỳ FIN 403 SC K28QTH

6 28214605530 Trần Quang Long FIN 403 SC K28QTH

7 28204349830 Lê Thị Cẩm Ly FIN 403 SC K28QTH

8 29204362728 Nguyễn Thị Sa Ly FIN 403 SC K29QTH

9 28204306393 Phan Thị Tuyết Mai FIN 403 SC K28QTH

10 27202140320 Nguyễn Thị Hương Mơ FIN 403 SC K27QTH

11 28200200865 Võ Yến My FIN 403 SC K28QTH

12 28204328510 Phan Thị Hoàng My FIN 403 SC K28QTH

13 28206204128 Nguyễn Thị Tú Na FIN 403 SC K28QTH

14 27202128539 Trần Thị Kim Ngân FIN 403 SC K27QTH

15 28204452651 Nguyễn Bích Ngân FIN 403 SC K28QTH

16 27212100512 Hồ Văn Ngọ FIN 403 SC K27QTH

17 28204300635 Hồ Thị Kim Ngọc FIN 403 SC K28QTH

18 28204302651 Nguyễn Hồng Ngọc FIN 403 SC K28QTH

19 28204321663 Huỳnh Hồng Ngọc FIN 403 SC K28QTH

20 28204352493 Phan Thảo Nguyên FIN 403 SC K28QTH

21 28214347701 Phạm Văn Nhân FIN 403 SC K28QTH

22 27202135554 Vũ Lê Quỳnh Nhi FIN 403 SC K27QTH

23 28204303353 Lê Nguyễn Phương Nhi FIN 403 SC K28QTH

24 28204650199 Trần Thị Tuyết Nhi FIN 403 SC K28QTH
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MÔN THI : FIN 403 (SC) Học kì: Hè

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

MÔN: Tài Chính Chứng Khoán * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 09h30 - 24/07/2025   -   Phòng thi 308/1  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28208006871 Châu Kiều Như FIN 403 SC K28QTH

2 27212144939 Trương Hồng Nhung FIN 403 SC K27QTH

3 28204351111 Phạm Thị Tuyết Nhung FIN 403 SC K28QTH

4 28214352585 Nguyễn Trần Đăng Phát FIN 403 SC K28QTH

5 28204336455 Nguyễn Thị Kim Phi FIN 403 SC K28QTH

6 28204300266 Đặng Thị Hoàng Phúc FIN 403 SC K28QTH

7 28214352586 Nguyễn Duy Phương FIN 403 SC K28QTH

8 28208105779 Nguyễn Thị Bích Phượng FIN 403 SC K28QTH

9 27212153733 Trần Lê Minh Quân FIN 403 SC K27QTH

10 27217128243 Hàn Anh Quân FIN 403 SC K27QTH

11 27202145509 Đỗ Thị Tú Quyên FIN 403 SC K27QTH

12 28204352645 Lưu Thị Như Quỳnh FIN 403 SC K28QTH

13 28204405876 Trần Thị Như Quỳnh FIN 403 SC K28QTH

14 28208228108 Ngô Diễm Quỳnh FIN 403 SC K28QTH

15 28214147477 Đinh Chí Sóng FIN 403 SC K28QTH

16 24212106855 Nguyễn Thành Anh Tâm FIN 403 SC K25QTH

17 24212115133 Huỳnh Phong Tấn FIN 403 SC K25QTH NỢ HP

18 27212131163 Nguyễn Danh Thái FIN 403 SC K27QTH

19 27202934399 Huỳnh Thị Thanh Thắm FIN 403 SC K27QTH

20 28214327789 Nguyễn Hà Phước Ngọc Thắng FIN 403 SC K28QTH

21 27202180005 Nguyễn Thị Hoài Thanh FIN 403 SC K28QTH

22 27213623753 Nguyễn Võ Nguyên Thảo FIN 403 SC K27QTH

23 28204946987 Nguyễn Thị Thanh Thảo FIN 403 SC K28QTH
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MÔN THI : FIN 403 (SC) Học kì: Hè

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

MÔN: Tài Chính Chứng Khoán * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 09h30 - 24/07/2025   -   Phòng thi 308/2  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28219347406 Hồ Phước Thọ FIN 403 SC K28QTH

2 28204151607 Trần Anh Thư FIN 403 SC K28QTH

3 28204353176 Đặng Thị Kim Thư FIN 403 SC K28QTH

4 28206252621 Nguyễn Vũ Anh Thư FIN 403 SC K28QTH

5 27202141416 Nguyễn Đặng Hoài Thương FIN 403 SC K27QTH

6 28204305083 Nguyễn Thị Kiều Thương FIN 403 SC K28QTH

7 28204353105 Trịnh Thị Bích Thùy FIN 403 SC K28QTH

8 28204902870 Nguyễn Lương Ngọc Thùy FIN 403 SC K28QTH

9 28204350021 Lê Thị Thuỷ Tiên FIN 403 SC K28QTH

10 28204353236 Nguyễn Thị Thanh Trâm FIN 403 SC K28QTH

11 27202138179 Trần Phạm Huệ Trân FIN 403 SC K27QTH

12 28206652921 Lương Thị Hoài Trang FIN 403 SC K28QTH

13 25212107454 Lê Đoàn Anh Trí FIN 403 SC K25QTH

14 27212100671 Nguyễn Xuân Trung FIN 403 SC K27QTH

15 28204336453 Trần Thị Hồng Tú FIN 403 SC K28QTH

16 28211302109 Trần Viết Nhật Tú FIN 403 SC K28QTH

17 27202120682 Nguyễn Thị Tâm Tuyền FIN 403 SC K27HP-QTH

18 27202133598 Nguyễn Thị Khánh Uyên FIN 403 SC K27QTH

19 27212126789 Nguyễn Hữu Vũ FIN 403 SC K27QTH NỢ HP

20 27202100811 Phan Ngọc Tường Vy FIN 403 SC K27HP-QTH

21 28204301233 Cao Thị Mỹ Vy FIN 403 SC K28QTH

22 28204353588 Đào Nguyễn Hoàng Vy FIN 403 SC K28QTH

23 28204620776 Trần Ngọc Thảo Vy FIN 403 SC K28QTH
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